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83080418 Trần Bá Duy Tân XD308.1 808305 ðồ án Bêtông 2 4.0 1

83080418 Trần Bá Duy Tân XD308.1 808306 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

83080418 Trần Bá Duy Tân XD308.1 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

83080418 Trần Bá Duy Tân XD308.1 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

83080418 Trần Bá Duy Tân XD308.1 808315 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

83080525 Lê Minh Toàn XD308.1 808305 ðồ án Bêtông 2 6.0 1

83080525 Lê Minh Toàn XD308.1 808306 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

83080525 Lê Minh Toàn XD308.1 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

83080525 Lê Minh Toàn XD308.1 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

83080525 Lê Minh Toàn XD308.1 808315 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

83071009 Lăng Phi Vũ XD308.1 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

83071009 Lăng Phi Vũ XD308.1 808306 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

83071009 Lăng Phi Vũ XD308.1 808305 ðồ án Bêtông 2 0.0 1

83071009 Lăng Phi Vũ XD308.1 808315 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

83071009 Lăng Phi Vũ XD308.1 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

83080073 Tr­ơng Từ Danh XD308.2 808305 ðồ án Bêtông 2 0.0 1

83080073 Tr­ơng Từ Danh XD308.2 808306 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

83080073 Tr­ơng Từ Danh XD308.2 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

83080073 Tr­ơng Từ Danh XD308.2 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

83080073 Tr­ơng Từ Danh XD308.2 808315 ðồ án Tổ chức thi công 4.0 2

83080058 Lê Kim Châu XD308.3 808306 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

83080058 Lê Kim Châu XD308.3 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

83080058 Lê Kim Châu XD308.3 808305 ðồ án Bêtông 2 6.0 1

83080058 Lê Kim Châu XD308.3 808315 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

83080058 Lê Kim Châu XD308.3 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

83080170 Hoàng Thanh Hiền XD308.3 808306 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

83080170 Hoàng Thanh Hiền XD308.3 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

83080170 Hoàng Thanh Hiền XD308.3 808305 ðồ án Bêtông 2 5.0 1

83080170 Hoàng Thanh Hiền XD308.3 808315 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

83080170 Hoàng Thanh Hiền XD308.3 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

83080450 Trần Xuân Thành XD308.3 808306 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

83080450 Trần Xuân Thành XD308.3 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

83080450 Trần Xuân Thành XD308.3 808305 ðồ án Bêtông 2 9.0 1

83080450 Trần Xuân Thành XD308.3 808315 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

83080450 Trần Xuân Thành XD308.3 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

83080044 Phạm Việt C­ờng XD308.4 808306 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

83080044 Phạm Việt C­ờng XD308.4 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

83080044 Phạm Việt C­ờng XD308.4 808305 ðồ án Bêtông 2 6.0 1

83080044 Phạm Việt C­ờng XD308.4 808315 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

83080044 Phạm Việt C­ờng XD308.4 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

83080492 Ngô Anh Thế XD308.4 808306 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

83080492 Ngô Anh Thế XD308.4 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

83080492 Ngô Anh Thế XD308.4 808305 ðồ án Bêtông 2 7.0 1

83080492 Ngô Anh Thế XD308.4 808315 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

83080492 Ngô Anh Thế XD308.4 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2
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83080483 Huỳnh Võ ðông Thiên XD308.4 808306 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

83080483 Huỳnh Võ ðông Thiên XD308.4 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

83080483 Huỳnh Võ ðông Thiên XD308.4 808305 ðồ án Bêtông 2 0.0 1

83080483 Huỳnh Võ ðông Thiên XD308.4 808315 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

83080483 Huỳnh Võ ðông Thiên XD308.4 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

83080493 ðặng Huỳnh Vĩnh Thụy XD308.4 808306 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

83080493 ðặng Huỳnh Vĩnh Thụy XD308.4 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

83080493 ðặng Huỳnh Vĩnh Thụy XD308.4 808305 ðồ án Bêtông 2 8.0 1

83080493 ðặng Huỳnh Vĩnh Thụy XD308.4 808315 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

83080493 ðặng Huỳnh Vĩnh Thụy XD308.4 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

83080214 Lê Quang Khánh XD308.5 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

83080214 Lê Quang Khánh XD308.5 808306 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

83080214 Lê Quang Khánh XD308.5 808305 ðồ án Bêtông 2 7.5 1

83080214 Lê Quang Khánh XD308.5 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

83080214 Lê Quang Khánh XD308.5 808315 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

83080263 Phạm Thị Yến Linh XD308.5 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 9.0 1

83080263 Phạm Thị Yến Linh XD308.5 808306 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

83080263 Phạm Thị Yến Linh XD308.5 808305 ðồ án Bêtông 2 6.5 1

83080263 Phạm Thị Yến Linh XD308.5 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

83080263 Phạm Thị Yến Linh XD308.5 808315 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

83080422 Dũ Hành Tình XD308.5 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

83080422 Dũ Hành Tình XD308.5 808306 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

83080422 Dũ Hành Tình XD308.5 808305 ðồ án Bêtông 2 5.0 1

83080422 Dũ Hành Tình XD308.5 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

83080422 Dũ Hành Tình XD308.5 808315 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

83080095 ðỗ Tr­ờng ðại XD308.6 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

83080095 ðỗ Tr­ờng ðại XD308.6 808306 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

83080095 ðỗ Tr­ờng ðại XD308.6 808305 ðồ án Bêtông 2 6.0 1

83080095 ðỗ Tr­ờng ðại XD308.6 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

83080095 ðỗ Tr­ờng ðại XD308.6 808315 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

83080112 Lê Quang ðức XD308.6 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

83080112 Lê Quang ðức XD308.6 808306 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

83080112 Lê Quang ðức XD308.6 808305 ðồ án Bêtông 2 7.5 1

83080112 Lê Quang ðức XD308.6 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

83080112 Lê Quang ðức XD308.6 808315 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

83080253 Lê Văn Lộc XD308.6 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

83080253 Lê Văn Lộc XD308.6 808306 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

83080253 Lê Văn Lộc XD308.6 808305 ðồ án Bêtông 2 8.0 1

83080253 Lê Văn Lộc XD308.6 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

83080253 Lê Văn Lộc XD308.6 808315 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

83080409 ðoàn Minh Tâm XD308.6 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

83080409 ðoàn Minh Tâm XD308.6 808306 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

83080409 ðoàn Minh Tâm XD308.6 808305 ðồ án Bêtông 2 5.0 1

83080409 ðoàn Minh Tâm XD308.6 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

83080409 ðoàn Minh Tâm XD308.6 808315 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

83080585 Lê Công Văn XD308.6 808307 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

83080585 Lê Công Văn XD308.6 808306 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

83080585 Lê Công Văn XD308.6 808305 ðồ án Bêtông 2 7.5 1

83080585 Lê Công Văn XD308.6 808314 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2
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83080585 Lê Công Văn XD308.6 808315 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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